
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (2021 – 2022) 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11 A – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT (Hình thức: 4 câu tự luận) 

(*): GV có thể chọn một trong các câu để cân bằng đúng theo tỉ lệ mức độ nhận thức ( 5 – 4 - 0,5 – 0,5) 

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức 

Nội dung kiến thức Tổng 

số câu 

hỏi  
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

thấp 

Vận 

dụng cao 

 

Bài 17: Chiến tranh 

thế giới thứ hai (1939- 

1945) 

- Con đường  dẫn đến chiến tranh. 

- Kết cục chiến tranh. 1 1 
 

0.5 (*) 

 

0.5 (*) 

 

1 

 
Chủ đề: Nhân dân 

Việt Nam kháng chiến 

chống thực dân Pháp 

xâm lược (1858-1884) 

Bài 19: Nhân dân Việt 

Nam kháng chiến 

chống 

Pháp xâm lược 

(Từ 1858 đến trước 

1873) 

Tình hình Việt Nam đến giữa TK 

XIX. Chiến sự ở Đà Nẵng. 
1 1 0.5 (*) 0.5 (*) 1 

 
Mặt trận Gia Định            1859-

1860 

 
2 1 

0.5 (*) 0.5 (*)  

1 

 
Mặt trận Đông Nam Kỳ (1861-

1867) và Tây Nam Kỳ 1867 

 
1 1 

0.5 (*) 0.5 (*) 1 

 Tổng điểm  5 4 0.5 0.5 4 

 Tỉ lệ  50% 40% 5% 5% 100% 

 

 

 



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (2021 – 2022) 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11D – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT (Hình thức: 4 câu tự luận) 

(*): GV có thể chọn một trong các câu để cân bằng đúng theo tỉ lệ mức độ nhận thức ( 5 – 3 - 1 – 1) 

 

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức 

Nội dung kiến thức Tổng 

số câu 

hỏi  
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

thấp 

Vận 

dụng cao 

 

Bài 17: Chiến tranh 

thế giới thứ hai (1939- 

1945) 

- Con đường  dẫn đến chiến tranh. 

- Kết cục chiến tranh. 1 0.5 
 

 

 

0.5 (*) 

 

1 

 
Chủ đề: Nhân dân 

Việt Nam kháng chiến 

chống thực dân Pháp 

xâm lược (1858-1884) 

Bài 19: Nhân dân Việt 

Nam kháng chiến 

chống 

Pháp xâm lược 

(Từ 1858 đến trước 

1873) 

Tình hình Việt Nam đến giữa TK 

XIX. Chiến sự ở Đà Nẵng. 
1 1 1.0 (*)  1 

 
Mặt trận Gia Định            1859-

1860 

 
2 1 

 0.5 (*)  

1 

 
Mặt trận Đông Nam Kỳ (1861-

1867) và Tây Nam Kỳ 1867 

 
1 0.5 

1.0 (*) 0.5 (*) 1 

 Tổng điểm  5 3 1.0 1.0 4 

 Tỉ lệ  50% 30% 10% 10% 100% 

 

 


